
10B1 10B2 10B3 10B4 10B5 10B6 10B7 10B8 11B1 11B2 11B3 11B4 11B5 11B6 11B7 11B8 12B1 12B2 12B3 12B4 12B5 12B6 12B7 12B8

(Anh/S) (Nguyệt) (Hải) (Nguyên) (Hiệu) (Tứ) (Thuý) (Thoa) (Nga/T) (Yến/L) (Hạnh) (K.Anh) (Thu) (Tuyền) (Chọn) (Thảo) (Phương/H) (Mai/L) (Anh/L) (Yến/V) (Minh) (Lĩnh) (Loan) (Mai/V)

1 HĐTN-HN HĐTN-HN Sử HĐTN-HN HĐTN-HN Sử HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN Anh HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN Toán HĐTN-HN HĐTN-HN HĐTN-HN QPAN

2 Toán Sinh HĐTN-HN Văn Toán KTPL Văn GDTC Anh Anh Văn Lý Sử Sử Lý KTPL GDTC Tin GDTC Toán Toán Toán CN CN

3 Lý Tin KTPL Văn Toán Hoá Văn GDTC Toán QPAN Văn KTPL Hoá Địa HĐTN-HN Văn GDTC Sử GDTC Lý Địa Toán Sử Văn

4 Anh Lý CN Địa CN Địa Hoá KTPL Sử Văn Tin Sử QPAN Hoá Văn Anh Toán Toán Tin Anh KTPL Anh KTPL Văn

1 Trang Yến/V Cường/T T.Nga Dung/V Nam Thành Đài

2 Trang Yến/V Cường/T Nga/T Dung/V Nam Thành T.Nga

3 Thoa Minh Cường/S Nga/T Đài T.Nga Phượng

1 Toán Sử GDTC Toán HĐTN-HN KTPL GDĐP HĐTN-HN Toán Anh Lý QPAN Văn GDTC Toán HĐTN-HN Sử Văn Toán GDTC Địa Văn CN KTPL

2 Toán Tin GDTC Sử Văn Anh Địa Lý Toán Lý GDĐP Toán Anh GDTC Anh KTPL Toán Văn Lý GDTC Toán Văn KTPL CN

3 Hoá Văn KTPL Địa QPAN GDTC Sử Văn CN HĐTN-HN Anh Lý Sinh Toán CN QPAN Toán Toán HĐTN-HN Tin Toán Sử GDTC Toán

4 Tin Toán HĐTN-HN KTPL KTPL GDTC Anh Văn HĐTN-HN GDĐP Toán KTPL Sử Toán Lý CN Lý Sinh Sử Lý Văn Địa GDTC HĐTN-HN

1 Văn Toán Văn CN Địa Toán HĐTN-HN GDĐP Lý Sử QPAN KTPL GDTC Toán HĐTN-HN Anh Tin Sinh CN HĐTN-HN HĐTN-HN GDĐP Toán Sử

2 Lý Sử CN KTPL Văn Toán QPAN HĐTN-HN GDĐP Anh Anh Tin GDTC Địa Toán Địa Văn Toán Tin Lý Sử Địa Toán HĐTN-HN

3 Anh GDĐP Lý Lý Văn Anh Sử KTPL CN HĐTN-HN Toán Toán GDĐP QPAN Địa Toán Sinh Toán Lý CN Địa Sử Văn KTPL

1 Sinh Hoá GDĐP Văn HĐTN-HN Anh GDTC KTPL Văn Toán Tin HĐTN-HN HĐTN-HN Văn Hoá KTPL HĐTN-HN Hoá Văn QPAN GDTC Toán Anh KTPL

2 Anh HĐTN-HN Anh Toán GDĐP HĐTN-HN GDTC Văn Văn Toán Hoá CN KTPL GDĐP QPAN Anh Tin Lý Văn KTPL GDTC HĐTN-HN GDĐP Anh

3 Lý GDTC Hoá Toán Anh Tin CN Địa Hoá Hoá Toán Anh Văn Anh HĐTN-HN GDTC Văn QPAN Anh HĐTN-HN Tin Văn HĐTN-HN GDĐP

4 QPAN GDTC Toán Anh Lý Địa Anh Anh HĐTN-HN Lý Toán Văn Văn Hoá GDĐP GDTC Văn Tin KTPL GDĐP QPAN Anh Địa Sinh

1 Cường/T Nam Giang Yến/V Thành Ánh Trang Nga/T

2 Cường/T Nam Mai/V Yến/V Thành Dung/V Trang Nga/T

3 Phương/H Mai/L Mai/V Dung/V
Ánh

(B4,5,7,8)

1 Hoá Anh HĐTN-HN Lý KTPL Hoá Toán Sinh Tin Văn Lý GDTC Anh Hoá Sử Văn Hoá GDTC CN Toán Sử KTPL Văn Địa

2 Sinh Toán Lý KTPL Anh Toán Toán QPAN Anh Văn Sinh GDTC Toán HĐTN-HN Địa Văn Sử GDTC KTPL Tin Hoá Hoá Văn CN

3 GDĐP Toán Văn Sử GDTC Tin Anh Toán Hoá GDTC Sử Văn Toán Lý Toán Toán Sinh Lý GDĐP Văn Anh Tin CN Anh

4 Tin QPAN Văn Toán GDTC Sử Văn Địa QPAN GDTC Anh Văn KTPL Tin Toán Địa QPAN Anh Toán Sử HĐTN-HN HĐTN-HN Địa HĐTN-HN

1 HĐTN-HN Anh Anh Lý Anh Văn HĐTN-HN Địa Văn Lý Văn GDĐP HĐTN-HN Sử Địa Sử Lý HĐTN-HN Anh KTPL GDĐP Toán KTPL Sinh

2 Văn Sinh Toán GDTC Địa HĐTN-HN Lý Lý Anh Sử HĐTN-HN Sử KTPL Địa Văn GDĐP Anh GDĐP QPAN HĐTN-HN Văn Hoá Anh Địa

3 Văn Lý Toán GDTC Lý KTPL Địa Anh Lý Sinh Sử CN Anh Lý Văn Địa Hoá Hoá KTPL Anh Văn KTPL HĐTN-HN Sử

1 GDTC Anh Hoá QPAN Sử Văn Địa Sinh Tin Hoá GDTC Toán Hoá Anh Anh CN Toán Hoá Văn Sử KTPL Anh Toán Toán

2 GDTC HĐTN-HN CN CN Lý Văn CN Sử Hoá Tin GDTC Toán Sinh HĐTN-HN Hoá Toán GDĐP Văn HĐTN-HN Toán Hoá QPAN Sử Anh

3 Hoá Lý Sử HĐTN-HN Toán HĐTN-HN Hoá Toán Lý Sinh Hoá Anh Toán Văn GDTC Toán Anh Sử Lý Văn Toán Tin QPAN GDTC

4 Sử Hoá QPAN Anh KTPL Toán Toán Toán Toán Toán Lý Lý CN Văn GDTC Sinh Lý Anh Sử Văn Anh Hoá Hoá GDTC

1 HĐTN-HN Văn Anh GDĐP Sử QPAN Toán Toán GDTC Tin Sinh HĐTN-HN Hoá Tin Hoá Sử HĐTN-HN HĐTN-HN Anh CN Anh KTPL Hoá Toán

2 Sử Văn Hoá HĐTN-HN Toán Địa Lý Sử GDTC Hoá HĐTN-HN Anh CN Anh CN HĐTN-HN Anh Anh Toán KTPL Tin GDTC Toán Toán

3 Sinh Hoá KTPL Anh CN GDĐP Hoá Anh Sử Toán Hoá Tin Toán Toán Sử Sinh Hoá Lý Toán Anh KTPL GDTC Anh Văn
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Thực hiện từ ngày 26 tháng 01 năm 2026
SỐ: 11
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NĂM HỌC 2025-2026
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THỨ BUỔI TIẾT


